BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Lực lượng sản xuất bao gồm yếu tố nào sau đây?
A. Tư liệu sản xuất và sức lao động
B. Tư liệu sản xuất và quan hệ sản xuất
C. Quan hệ sản xuất và tổ chức lao động
D. Tư liệu sản xuất và công thức sản xuất

2. Quan hệ sản xuất là:
A. Mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên
B. Mối quan hệ giữa con người với nhau trong quá trình sản xuất
C. Mối quan hệ giữa người lao động và công cụ sản xuất
D. Mối quan hệ giữa nhà sản xuất và thị trường tiêu thụ

3. Lực lượng sản xuất có vai trò gì trong xã hội?
A. Là yếu tố quyết định sự phát triển của xã hội
B. Chỉ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hàng hóa
C. Không có vai trò quan trọng trong xã hội
D. Là yếu tố chi phối quan hệ sản xuất

4. Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là:
A. Lực lượng sản xuất chi phối quan hệ sản xuất
B. Quan hệ sản xuất không ảnh hưởng đến lực lượng sản xuất
C. Hai yếu tố này không có mối liên hệ nào với nhau
D. Quan hệ sản xuất hoàn toàn phụ thuộc vào lực lượng sản xuất

5. Quan hệ sản xuất trong xã hội có thể thay đổi khi nào?
A. Khi lực lượng sản xuất thay đổi
B. Khi có sự thay đổi trong chính trị
C. Khi có sự thay đổi trong giáo dục
D. Khi có sự thay đổi trong văn hóa

6. Khi lực lượng sản xuất phát triển, quan hệ sản xuất:
A. Thường trở nên không phù hợp và cần phải thay đổi
B. Vẫn duy trì nguyên vẹn
C. Tự động phát triển cùng với lực lượng sản xuất
D. Thường không thay đổi và vẫn ổn định

7. Quan hệ sản xuất phản ánh:
A. Cách thức tổ chức sản xuất trong xã hội
B. Quan hệ giữa con người với thiên nhiên
C. Quy trình phát triển của lực lượng sản xuất
D. Sự phân phối của cải trong xã hội

8. Lực lượng sản xuất bao gồm những yếu tố nào?
A. Chỉ bao gồm tài nguyên thiên nhiên
B. Chỉ bao gồm tư liệu sản xuất
C. Bao gồm tư liệu sản xuất và sức lao động
D. Chỉ bao gồm con người

9. Quan hệ sản xuất trong chủ nghĩa xã hội đặc trưng bởi:
A. Sự chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất
B. Sự phân chia giai cấp rõ rệt
C. Sự chiếm hữu công cộng về tư liệu sản xuất
D. Sự phân công lao động theo ngành nghề

10. Sự thay đổi trong lực lượng sản xuất có thể dẫn đến:
A. Sự thay đổi trong cơ cấu xã hội
B. Sự thay đổi trong giáo dục
C. Sự thay đổi trong quan hệ gia đình
D. Sự thay đổi trong quyền lực chính trị

11. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ:
A. Hai yếu tố này luôn độc lập và không ảnh hưởng đến nhau
B. Lực lượng sản xuất quyết định sự thay đổi trong quan hệ sản xuất
C. Quan hệ sản xuất là yếu tố quyết định lực lượng sản xuất
D. Mối quan hệ giữa chúng không có sự thay đổi

12. Cơ sở vật chất của lực lượng sản xuất là:
A. Công cụ lao động
B. Sức lao động
C. Tư liệu sản xuất
D. Tất cả các yếu tố trên

13. Khi quan hệ sản xuất không còn phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, xã hội sẽ:
A. Giữ nguyên quan hệ sản xuất hiện tại
B. Đánh giá lại và cải cách quan hệ sản xuất
C. Từ bỏ hoàn toàn quan hệ sản xuất
D. Chuyển sang một phương thức sản xuất khác

14. Đặc điểm của quan hệ sản xuất trong xã hội phong kiến là:
A. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
B. Chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất
C. Chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất
D. Chế độ sở hữu cá nhân về tư liệu sản xuất

15. Lực lượng sản xuất có tác động lớn đến sự phát triển của:
A. Khoa học và công nghệ
B. Tư tưởng và tín ngưỡng
C. Mối quan hệ xã hội và tổ chức chính trị
D. Các yếu tố văn hóa

16. Quan hệ sản xuất trong xã hội tư bản chủ nghĩa là:
A. Quan hệ sản xuất dựa trên sở hữu chung của nhân dân
B. Quan hệ sản xuất dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất
C. Quan hệ sản xuất là sự kết hợp giữa nhà nước và tư nhân
D. Quan hệ sản xuất không có sự phân chia rõ rệt

17. Trong xã hội cộng sản chủ nghĩa, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất sẽ:
A. Vẫn duy trì như trong xã hội phong kiến
B. Phát triển và thay đổi hoàn toàn phù hợp với nhau
C. Không thay đổi mà vẫn ổn định
D. Chỉ thay đổi quan hệ sản xuất nhưng không thay đổi lực lượng sản xuất

18. Lực lượng sản xuất có thể phát triển nhờ vào:
A. Chính sách giáo dục và đào tạo
B. Các điều kiện tự nhiên
C. Các đổi mới trong quan hệ sản xuất
D. Các yếu tố chính trị

19. Quan hệ sản xuất được chia thành những hình thức nào?
A. Quan hệ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng
B. Quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội
C. Quan hệ giữa người lao động và nhà nước
D. Quan hệ giữa các nhà sản xuất và công ty

20. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, lực lượng sản xuất có vai trò:
A. Quyết định sự phát triển của quan hệ sản xuất
B. Không ảnh hưởng đến quan hệ sản xuất
C. Tạo ra sự phân chia giai cấp trong xã hội
D. Chỉ tác động đến nền kinh tế

21. Lực lượng sản xuất có thể thay đổi nhờ vào:
A. Chế độ chính trị
B. Phát triển của khoa học và công nghệ
C. Thay đổi trong quan hệ lao động
D. Các phong trào xã hội

22. Quan hệ sản xuất trong xã hội có thể thay đổi khi:
A. Mọi yếu tố trong xã hội giữ nguyên
B. Lực lượng sản xuất thay đổi và không còn phù hợp với quan hệ sản xuất hiện tại
C. Kinh tế không phát triển
D. Sự phân chia lao động không thay đổi
23. Lực lượng sản xuất bao gồm yếu tố nào?
A. Sức lao động, tư liệu sản xuất và các yếu tố tổ chức sản xuất
B. Tư liệu sản xuất và quan hệ sản xuất
C. Mọi yếu tố trong xã hội
D. Chỉ bao gồm sức lao động

24. Trong hệ thống sản xuất, quan hệ sản xuất được hình thành khi:
A. Con người phát triển các công cụ lao động
B. Con người tổ chức lao động để sản xuất hàng hóa
C. Các công cụ sản xuất được hiện đại hóa
D. Chỉ có sự phân phối hàng hóa

25. Quan hệ sản xuất có tác dụng quan trọng đối với:
A. Sự hình thành lực lượng sản xuất
B. Quy mô sản xuất của xã hội
C. Chính trị và xã hội
D. Tất cả các yếu tố trên

26. Một xã hội có quan hệ sản xuất phù hợp sẽ:
A. Phát triển nhanh chóng và ổn định
B. Đảm bảo phân phối công bằng
C. Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển
D. Tất cả các yếu tố trên

27. Quan hệ sản xuất trong xã hội phát triển là:
A. Quan hệ sản xuất không thay đổi
B. Quan hệ sản xuất luôn phát triển theo hướng tư nhân hóa
C. Quan hệ sản xuất phải luôn đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất
D. Quan hệ sản xuất hoàn toàn phụ thuộc vào nền văn hóa

28. Trong mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất là:
A. Điều kiện tiên quyết để phát triển lực lượng sản xuất
B. Không liên quan đến sự phát triển của lực lượng sản xuất
C. Được xác định bởi yếu tố chính trị
D. Không cần thay đổi trong suốt quá trình phát triển

[bookmark: _GoBack]29. Phát triển của lực lượng sản xuất đồng nghĩa với:
A. Quan hệ sản xuất cũ sẽ không còn phù hợp
B. Lực lượng sản xuất không thay đổi
C. Quan hệ sản xuất không cần thay đổi
D. Tư liệu sản xuất trở nên lạc hậu
30. Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất sẽ quyết định:
A. Tốc độ phát triển kinh tế xã hội
B. Sự phân hóa trong xã hội
C. Các phong trào cách mạng
D. Quy mô và phương thức sản xuất


BẢNG ĐÁP ÁN
	STT
	Đáp án
	STT
	Đáp án
	STT
	Đáp án

	1
	A
	11
	B
	21
	B

	2
	B
	12
	D
	22
	B

	3
	A
	13
	B
	23
	A

	4
	A
	14
	B
	24
	B

	5
	A
	15
	C
	25
	D

	6
	A
	16
	B
	26
	D

	7
	A
	17
	B
	27
	C

	8
	C
	18
	C
	28
	A

	9
	C
	19
	B
	29
	A

	10
	A
	20
	A
	30
	A




